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SỰ CẦN THIẾT CẢI TIẾN DỮ LIỆU ĐẶC TẢ  
TRÊN TRANG WEB CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

Lê Thủy Tiên* 

 

1. Khái niệm về dữ liệu đặc tả và cách 

phân loại dữ liệu đặc tả thống kê 

Dữ liệu đặc tả là thông tin cần thiết có thể 

sử dụng để diễn giải số liệu thống kê. Dữ liệu 

đặc tả mô tả dữ liệu bằng cách đưa ra các khái 

niệm, tổng mẫu, quy mô mẫu, đối tượng, biến, 

phương pháp luận và chất lượng. (Nguồn: cơ sở 

dữ liệu khái niệm định nghĩa của Eurostat). Để 

hình dung rõ hơn về dữ liệu đặc tả ta có thể lấy 

ví dụ: Nếu chỉ đưa ra một con số 98 triệu có lẽ 

mỗi chúng ta sẽ có một dự đoán của riêng 

mình. Người sẽ nói đây ắt hẳn là dân số của 

Việt Nam vào năm 2023, người thì cho rằng có 

lẽ đây là thu nhập bình quân đầu người năm 

của người dân Hà Nội? Tuy nhiên, khi con số 

này được gắn với một bảng biểu có tiêu đề: 

Dân số Việt Nam vào ngày 1/1/2023 thì tất cả 

mọi người đều hiểu con số này nói đến tổng 

dân số của Việt Nam vào năm 2023. Các thông 

tin từ tiêu đề bảng biểu, đơn vị biểu thị trong 

bảng biểu, thời gian, khái niệm làm rõ… được 

coi là dữ liệu đặc tả để chúng ta có thể hiểu 

được số liệu gắn với nó. 

Ở Việt Nam, tại Nghị định số 64/2007/NĐ-

CP về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ 

quan nhà nước đã đưa ra khái niệm dữ liệu đặc 

tả như sau: “Dữ liệu đặc tả (Metadata): là 

những thông tin mô tả các đặc tính của dữ liệu 

như nội dung, định dạng, chất lượng, điều kiện 

và các đặc tính khác nhằm tạo thuận lợi cho 

quá trình tìm kiếm, truy nhập, quản lý và lưu 

trữ dữ liệu. 

Dữ liệu đặc tả thống kê có 02 chức năng cơ 

bản. Một là, xác định duy nhất và chính thức 

nội dung, các mối liên kết giữa các đối tượng và 

* Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng 

thống kê 

quy trình trong hệ thống thông tin thống kê. Hai 

là, quyết định các tham số kỹ thuật liên quan. 

Trong thống kê, dữ liệu đặc tả được phân 

chia theo nhiều cách khác nhau. 

Cơ quan thống kê New Zealand phân dữ 

liệu đặc tả thành: 

Dữ liệu đặc tả khái niệm: Dữ liệu đặc tả 

quy trình; Dữ liệu đặc tả tác nghiệp; Dữ liệu 

đặc tả hệ thống; Dữ liệu đặc tả bộ dữ liệu. 

Với Thống kê Anh quốc, các dữ liệu đặc tả 

sau được quan sát: 

Dữ liệu đặc tả cấu trúc: Loại dữ liệu đặc tả 

này xác định dữ liệu và bộ dữ liệu như: các 

biến, vị trí định danh/chính trong file, loại dữ 

liệu, giá trị hợp lệ, tham chiếu đến danh mục 

mã kèm theo, mô hình dữ liệu. 

Dữ liệu đặc tả quản trị: Mô tả quy trình và 

thông tin phụ trợ, đảm bảo việc xử lý đúng và 

quản trị dữ liệu. 

Dữ liệu đặc tả tham chiếu: Mô tả nội dung, 

phương pháp luận, chất lượng của dữ liệu, 

nguồn gốc dữ liệu: Nguồn, người cung cấp; mô 

tả chung/ mục đích của bộ dữ liệu, tần suất, 

người sở hữu… 

Dữ liệu đặc tả tác nghiệp, dữ liệu đặc tả 

mô tả, dữ liệu đặc tả quy trình. 

Cơ quan thống kê châu Âu phân biệt 02 

loại dữ liệu đặc tả được sử dụng trong hệ thống 

thống kê châu Âu như sau: dữ liệu đặc tả cấu 

trúc và dữ liệu đặc tả tham chiếu. 

Dữ liệu đặc tả cấu trúc: được sử dụng để 

xác định số liệu thống kê, ví dụ tiêu đề, phụ đề, 

mô tả ngắn, tên các chiều, tên biến… 

Dữ liệu đặc tả tham chiếu: mô tả các khái 

niệm, định nghĩa, phương pháp luận sử dụng 



 

 
63 

 
 

trong thu thập và sản xuất số liệu, cung cấp 

thông tin về chất lượng số liệu.  

2. Thực trạng xây dựng, sử dụng dữ 

liệu đặc tả tại cơ quan thống kê: 

Thời gian qua, hệ thống cơ sở dữ liệu nói 

chung và dữ liệu đặc tả thống kê nói riêng đã 

giúp người sử dụng tin tiếp cận với số liệu 

thống kê cho nhu cầu sử dụng của mình, phần 

nào hiểu được thông tin thống kê thông qua các 

dữ liệu giải thích mô tả số liệu, tuy nhiên vẫn có 

thể thấy các tồn tại cần khắc phục: 

a. Cơ sở dữ liệu đặc tả mặc dù đã hình 

thành nhưng chưa thể đầy đủ, chưa thể 

hoàn thiện để làm cơ sở thống nhất đồng 

bộ dữ liệu 

Hiện tại, Tổng cục Thống kê đã hình thành 

các kho cơ sở dữ liệu các cuộc Tổng điều tra và 

các phần mềm khai thác dữ liệu vi mô như: 

- Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở 

các năm 1999, 2009; 

- Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính 

sự nghiệp các năm 2007, 2012, 2017, 2021… 

- Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp 

và thủy sản các năm 2006, 2011, 2016… 

- Khảo sát mức sống dân cư 

- Điều tra Lao động việc làm 

- Cơ sở dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp- 

sản phẩm chia sẻ dữ liệu hành chính giữa TCTK 

và Tổng cục Thuế. 

- Trang dữ liệu tóm tắt quốc gia (NSDP) 

được Tổng cục Thống kê phối hợp với Bộ Tài 

chính và Ngân hàng Nhà nước xây dựng chia sẻ 

số liệu về tài chính và kinh tế vĩ mô theo các 

định dạng Excel và SDMX đồng thời cung cấp 

thông tin về dữ liệu đặc tả liên quan. 

- Hệ thống dữ liệu không gian dân số và 

phát triển được cập nhật và duy trì tại Vụ 

Thống kê Dân số và Lao động với sự hỗ trợ kỹ 

thuật của tổ chức UNFPA.  

- Cơ sở dữ liệu về SDG áp dụng chuẩn 

SDMX đảm bảo sự so sánh quốc tế của số liệu 

Việt Nam đã hình thành dù mới ở bước sơ khai, 

song đây sẽ là bước tạo nền móng để cơ sở dữ 

liệu cấp quốc gia hài hòa với cơ sở dữ liệu toàn 

cầu về các chỉ tiêu phát triển bền vững.  

Dữ liệu thống kê và cả dữ liệu đặc tả hiện 

cũng được quản lý theo nhiều hệ quản trị dữ 

liệu và phân tán khắp nơi trong ngành Thống kê 

từ Trung ương đến địa phương (bao gồm cả 

một số dữ liệu đã tập trung về Trung ương 

nhưng vẫn chưa thống nhất, thiếu tính liên kết 

theo không gian và thời gian).  

b. Dữ liệu đặc tả không được cập nhật 

thường xuyên, chưa hoàn toàn theo chuẩn 

quốc tế 

Mục Dữ liệu đặc tả trên trang web của 

Tổng cục Thống kê thông tin còn sơ sài, chủ 

yếu tập trung vào giải thích thuật ngữ thống kê 

các chuyên ngành. Theo đúng khái niệm của dữ 

liệu đặc tả, mục này nên bao gồm các bảng 

danh mục thống kê, phương pháp luận và quy 

trình thống kê.  

Chế độ báo cáo thuộc dữ liệu đặc tả tham 

chiếu. Thông tin phần này trên trang web đã cũ 

từ những năm 2008, chưa có cập nhật mới. 

Nhiều thông tin đã lỗi thời qua 2 lần sửa đổi 

Luật Thống kê (2015 và 2021). Cụ thể: 

Chế độ báo cáo áp dụng cho Cục Thống kê 

(tên mới hiện nay là Chế độ báo cáo ngành 
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thống kê). Phiên bản trên cơ sở dữ liệu đã cũ từ 

năm 2008, chưa có phiên bản năm 2018. 

Chế độ báo cáo áp dụng cho Bộ, ngành: 

Phiên bản ở trên trang web Tổng cục Thống kê 

đã cũ, từ năm 2008 theo Quyết định số 

111/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Phiên bản hiện tại là Chế độ báo cáo quốc gia 

theo Nghị định số 60/2018/ NĐ-CP ngày 20 

tháng 4 năm 2018. Hiện tại, do luật Thống kê 

mới sửa đổi năm 2021, một dự thảo chế độ báo 

cáo cấp quốc gia đang được xây dựng, cần có 

kế hoạch cập nhật lên cơ sở dữ liệu của ngành. 

Chế độ báo cáo áp dụng cho doanh nghiệp 

đã bỏ từ năm 2015 từ khi Luật Thống kê ban 

hành. Tuy nhiên, trên trang web Tổng cục 

Thống kê vẫn tồn tại mục này. 

Mục Hệ thống tài khoản quốc gia hiện tại 

không thể truy cập được có thể do lỗi thiết kế 

hay lỗi lưu trữ. 

c. Dữ liệu đặc tả chưa hoàn toàn gắn 

với bảng số liệu. Khi truy cập Tab số liệu trên 

trang web TCTK, người dùng không tiếp cận 

được số liệu ngay, phải thao tác theo PXWeb, 

một cách trình bày bảng số liệu không trực 

quan, rối mắt, gây khó hiểu cho người dùng. 

Truy xuất dạng file PXweb khiến người dùng tin 

không thể hiểu cặn kẽ, cụ thể về số liệu mình 

vừa xem. Số liệu một nơi, dữ liệu minh họa  

một nơi. 

d. Dữ liệu đặc tả còn thiếu các thông 

tin liên quan. Trên trang web TCTK, phần 

danh mục Dữ liệu đặc tả phần bảng danh mục 

thiếu các thông tin sau: 

+) Mã số của từng bảng phân loại; 

+) Bảng tương thích giữa các phiên bản 

của một bảng phân loại; 

+) Các định dạng khác nhau của một bảng 

phân loại; Một bảng phân loại có thể có định 

dạng đầy đủ hoặc rút gọn. 

+) Gia đình bảng phân loại. Gia đình bảng 

phân loại là hệ thống các bảng phân loại có liên 

quan với nhau về mặt nội dung và mã. Ví dụ 

Liên hợp quốc đã xây dựng một gia đình các 

bảng phân loại như Hệ thống phân ngành, Bảng 

phân loại sản phẩm, các bảng danh mục chi 

tiêu theo mục đích… 

Đối với điều tra hầu hết các thông tin 

chuẩn về dữ liệu đặc tả tham chiếu theo SDMX 

là chưa đầy đủ. Theo chuẩn SDMX, dữ liệu đặc 

tả đối với quy trình (điều tra) gồm các nội dung 

sau: (1) Địa chỉ liên hệ; (2) Cập nhật dữ liệu 

đặc tả; (3) Trình bày thống kê; (4) Đơn vị đo; 

(5) Thời kì tham chiếu; (6) Nhiệm vụ thể chế; 

(7) Tính bảo mật; (8) Chính sách phổ biến; (9) 

Tần suất công bố; (10) Định dạng công bố; 

(11) Khả năng tiếp cận tài liệu; (12) Quản lí 

chất lượng; (13) Tính liên quan; (14) Tính chính 

xác, độ tin cậy; (15) Tính kịp thời, độ trễ;  

(16) Tính bảo mật; (17) Tính chặt chẽ; (18) Chi 

phí; (19) Chỉnh sửa số liệu; (20) Quy trình 

thống kê; (21) Bình luận; (22) Các dữ liệu đặc 

tả liên quan. 

Tuy nhiên, hầu hết các nội dung dữ liệu 

đặc tả tham chiếu của các cuộc điều tra của 

TCTK giới hạn trong quyết định về phương án 

điều tra của từng cuộc điều tra, các nội dung 

dữ liệu đặc tả về chất lượng đều chưa có. 

3. Đề xuất và kiến nghị 

Phát triển, xây dựng và duy trì hệ thống dữ 

liệu đặc tả cần gắn liền với Chiến lược tầm nhìn 

phát triển của toàn ngành thống kê để đảm bảo 

hệ thống dữ liệu đặc tả được xây dựng đáp ứng 

các hướng phát triển của ngành thống kê nói 

riêng và nhu cầu thông tin nói chung. 
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Dữ liệu đặc tả khi xây dựng nên được gắn 

với số liệu. Số liệu được giải thích và được hiểu 

tường minh nhờ có dữ liệu đặc tả. Tuy nhiên, 

với cách sắp xếp dữ liệu đặc tả và số liệu trên 

trang web hiện tại của TCTK ta thấy hai mảng 

này tách rời nhau. Nên xây dựng một linked 

point (điểm kết nối) giữa số liệu và dữ liệu  

đặc tả. 

Để các đơn vị thống kê chuyên ngành 

không phải cung cấp nhiều lần cùng một loại dữ 

liệu đặc tả cho nhiều cơ quan khác nhau, TCTK 

nên xây dựng một cơ sở dữ liệu dùng chung 

(shared database) để các cơ quan khác nhau 

khi có nhu cầu về dữ liệu đặc tả chỉ cần kết nối 

vào cơ sở dữ liệu này là có thể thu nhận được 

thông tin mình cần. Ngoài ra, hệ thống dữ liệu 

đặc tả thống kê còn đang phân tán, nằm rải rác 

ở nhiều đơn vị, cần một hệ thống thông tin đầu 

vào tập trung. 

Để tăng cường hiệu quả, dữ liệu đặc tả cần 

phải có cấu trúc và nhất quán giữa các cơ quan 

thống kê, làm cơ sở cho việc chuẩn hóa, đồng 

bộ dữ liệu thống kê giữa các hệ thống.Thực 

hiện nghiên cứu, đánh giá các tiêu chuẩn dữ 

liệu đặc tả quốc tế trong lĩnh vực thống kê 

nhằm phát triển dữ liệu đặc tả thống kê. Ngay 

từ giai đoạn ban đầu khởi tạo xây dựng hệ 

thống dữ liệu đặc tả, việc tuân thủ các chuẩn 

quốc tế về xây dựng, trao đổi dữ liệu sẽ đảm 

bảo sự thuận lợi sau này cho cơ quan trong kết 

nối, chia sẻ, kết xuất thông tin. Các chuẩn 

thống kê cần tuân thủ ngay khi xây dựng hệ 

thống dữ liệu đặc tả là SDMX, SIMS, GSBPM... 

Hệ thống dữ liệu đặc tả của thống kê Việt 

Nam chưa có phần chỉ tiêu liên quan tới chất 

lượng thống kê. Đây là mảng quan trọng giúp 

người sử dụng tin nắm được mức chính xác của 

số liệu và cách thức thu thập, điều chỉnh số 

liệu, tạo sự minh bạch cho số liệu cung cấp từ 

cơ quan Tổng cục. Điều này còn đặc biệt quan 

trọng, khi TCTK vừa bổ sung thêm một chức 

năng mới trong hoạt động của mình đó là quản 

lý chất lượng thống kê./. 
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